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BÁO CÁO
Tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước
______________

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài chính đã tiến hành tổng kết việc thi hành các văn bản hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại. Kết quả như sau:
I. Bối cảnh thực hiện tổng kết
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế liên quan đến các chính sách
Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật luôn được xác định là một trong ba đột phá chiến lược. Các chỉ đạo tại Kết luận số 119-KL/TW của Bộ Chính trị, văn bản số 108-KL/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng, Nghị quyết số 66-NQ/TW cũng như công văn số 868/TTg-TKBT của Thủ tướng Chính phủ đều nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy và quy trình xây dựng pháp luật theo hướng bám sát thực tiễn, thúc đẩy phát triển, quản lý hiệu quả và tăng tính khả thi trong tổ chức thực hiện.
Tại Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế, là một nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính – ngân sách cũng đặt ra yêu cầu mới đối với công tác thanh toán, quyết toán cấp bù lãi suất. Theo đó, quy trình thanh toán, quyết toán cần đơn giản hóa hồ sơ, phân rõ trách nhiệm giữa các bên liên quan, đồng thời đẩy nhanh tiến độ kiểm soát chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
Việc xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước là yêu cầu cấp thiết, xuất phát từ sự cần thiết phải thể chế hoá kịp thời các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật.
2. Quá trình thực hiện tổng kết
Trong thời gian vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chương trình tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước để cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, cụ thể:
(i) Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ;
(ii) Chương trình hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010, Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011, Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ;
(iii) Chương trình cho vay nâng cấp, đóng mới tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;
(iv) Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
(v) Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm từ nguồn NSNN thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội. 
Nội dung về thanh toán, quyết toán các chương trình này được thực hiện theo quy định tại Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn đối với từng chương trình tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của Bộ Tài chính.
[bookmark: khoan_8_25]Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2024, “cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi” thuộc đối tượng đầu tư công. Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 giao Chính phủ quy định quy trình, thủ tục lập dự toán, phân bổ ngân sách, kiểm soát, thanh toán chi ngân sách, quyết toán ngân sách (khoản 9 Điều 25). 
Do đó, cần thiết tổng kết các quy định pháp luật về thanh toán, quyết toán hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại để rà soát, xây dựng quy định mới phù hợp với pháp luật hiện hành.
II. Kết quả thực hiện
1. Công tác chỉ đạo, triển khai và tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Tài chính đã tiến hành rà soát hệ thống văn bản hiện hành về thanh toán, quyết toán cấp bù lãi suất/hỗ trợ lãi suất thông qua các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước.
Đồng thời, Bộ Tài chính đã nắm bắt tình hình dư luận qua các phương tiện thông tin đại chúng, trả lời kiến nghị cử tri, kiến nghị, thắc mắc của các tổ chức tín dụng (bằng văn bản và qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính). 
2. Kết quả thi hành văn bản quy phạm pháp luật, đánh giá ưu điểm, bất cập, hạn chế của văn bản quy phạm pháp luật
Căn cứ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính, thực hiện các chủ trương lớn của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội bền vững, với trọng tâm là hỗ trợ kinh tế nông thôn, thúc đẩy doanh nghiệp hoạt động và ổn định an sinh xã hội, thời gian vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành hoặc tham mưu ban hành một số văn bản hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất thông qua hệ thống ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, bao gồm:
- Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg ngày 02/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
- Thông tư số 188/2012/TT-BTC ngày 07/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản;
- Thông tư số 89/2014/TT-BTC ngày 07/7/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 82/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019.
- Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016, Thông tư số 123/2018/TT-BTC ngày 17/12/2018;
- Thông tư số 53/2000/TT-BTC ngày 06/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện nhiệm vụ cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 02/2001/TT-BTC ngày 05/01/2021;
- Thông tư số 183/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách cho vay ưu đãi lãi suất theo Chương trình hỗ trợ các huyện nghèo tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008.
Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất được ban hành nhằm thể chế, cụ thể hóa các chương trình mục tiêu quốc gia, các chủ trương lớn của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Mục tiêu cốt lõi của chính sách ưu đãi về tín dụng là giảm gánh nặng vốn vay, tạo điều kiện để các chủ thể kinh tế đầu tư vào sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, mở rộng cơ hội tiếp cận an sinh cơ bản, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững và nâng cao đời sống của người dân.
a) Đối với Thông tư số 188/2012/TT-BTC và Thông tư số 89/2014/TT-BTC
Thông tư số 188/2012/TT-BTC được ban hành nhằm triển khai Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản (được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011). Các quy định tại Thông tư số 188/2012/TT-BTC tạo khung pháp lý cụ thể, tập trung vào nhóm các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, giúp tháo gỡ điểm nghẽn về vốn, khuyến khích nông dân, doanh nghiệp đầu tư máy móc, kho lạnh, thiết bị bảo quản, giúp giảm tỷ lệ hao hụt sau thu hoạch, góp phần ổn định nguồn cung, nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu.
Cơ chế ban hành tại Thông tư số 188/2012/TT-BTC cho phép các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước hỗ trợ lãi suất 100% trong 2 năm đầu và 50% từ năm thứ 3 trở đi, giúp tạo động lực ban đầu mạnh mẽ, đồng thời đảm bảo hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước khi ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ phần lãi suất, không cấp vốn trực tiếp.
b) Đối với Thông tư số 89/2014/TT-BTC
Triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp, Thông tư số 89/2014/TT-BTC được ban hành trên tinh thần kế thừa và phát huy các điểm mạnh chính sách đã được ban hành tại Thông tư số 188/2012/TT-BTC. Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg mở rộng phạm vi doanh nghiệp, hoạt động được hưởng ưu đãi tín dụng: từ các hoạt động, máy móc phục vụ bảo quản sau thu hoạch sang toàn bộ chuỗi sản xuất nông nghiệp (từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản đến cơ giới hóa, chế biến). Các chính sách ban hành cho phép vay để đầu tư dây chuyền sản xuất, chế tạo máy, thời hạn hỗ trợ tới 12 năm, khuyến khích đầu tư nông nghiệp dài hạn. 
Các quy định tại Thông tư số 89/2014/TT-BTC giữ nguyên cơ chế của Thông tư số 188/2012/TT-BTC cho các khoản vay cũ và điều khoản chuyển tiếp hợp lý, giúp tăng cường tính liên thông trong quy định về các chính sách hướng dẫn hỗ trợ tín dụng, tránh các khoảng trống, gián đoạn trong thực thi khi chủ trương tại Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg được ban hành thay thế các chương trình trước đó quy định tại Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg (đã được sửa đổi, bổ sung).
c) Đối với Thông tư số 114/2014/TT-BTC
Thông tư số 114/2014/TT-BTC được ban hành để hướng dẫn hồ sơ, quy trình, thủ tục cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng đóng mới, nâng cấp tàu quy định tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Quy định tại Thông tư số 114/2014/TT-BTC được thiết kế để hỗ trợ ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu cá vỏ thép, vỏ vật liệu mới phục vụ khai thác xa bờ, giúp tăng cường năng lực đội tàu khai thác, gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển bền vững. 
Thông tư số 114/2014/TT-BTC quy định rõ các trường hợp rủi ro bất khả kháng (tàu bị thiên tai, bị bắt giữ, bị đâm va) vẫn được hỗ trợ, giảm thiểu rủi ro tín dụng cho ngân hàng thương mại khi tham gia chương trình hỗ trợ. Với cơ chế hỗ trợ miễn lãi suất 1 năm đầu, các năm sau Nhà nước cấp bù phần chênh lệch lãi suất (7%/năm), Thông tư số 114/2014/TT-BTC tập trung hỗ trợ ngành mũi nhọn là thủy sản, vừa là lĩnh vực xuất khẩu chủ lực, vừa gắn với an ninh quốc phòng.
d) Đối với Thông tư số 53/2000/TT-BTC
Quy định tại Thông tư số 53/2000/TT-BTC được thiết kế để triển khai kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
đ) Đối với Thông tư số 183/2009/TT-BTC
Thông tư số 183/2009/TT-BTC được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, với mục tiêu trọng tâm là giúp người dân ở vùng khó khăn được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Việc cấp bù chênh lệch lãi suất cho các ngân hàng thương mại giúp giảm chi phí vay vốn cho hộ nghèo, tạo điều kiện đầu tư sản xuất và cải thiện đời sống. 
e) Đối với Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg
Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg do Bộ Tài chính tham mưu ban hành, nhằm thể chế hóa chủ trương lớn của Quốc hội và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang..., nằm trong tổng thể chủ trương của Quốc hội về chính sách an sinh xã hội và chiến lược phát triển nhà ở quốc gia.
Các văn bản Bộ Tài chính đã ban hành hoặc tham mưu ban hành giúp thực hiện hóa các định hướng của Quốc hội về hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, giảm nghèo bền vững, ổn định an sinh xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Các văn bản hướng dẫn cụ thể quy trình, thủ tục cấp bù lãi suất giúp hoàn thiện khung pháp lý cho các chương trình hỗ trợ tín dụng, khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay các lĩnh vực, ngành trọng điểm. Đồng thời, việc ban hành các văn bản quy phạm này cũng bảo đảm ngân sách nhà nước được sử dụng minh bạch, có kiểm toán, có quyết toán, từ đó nâng cao hiệu quả điều hành tài chính – ngân sách.
3. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân
Các văn bản hướng dẫn về thanh toán, quyết toán cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất thông qua các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước đến thời điểm hiện tại đều được ban hành hoặc tham mưu ban hành trước thời điểm Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Luật Ngân sách Nhà nước số 89/2025/QH15 ngày 25/6/2025 có hiệu lực thi hành. 
4. Xác định những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn
Trong bối cảnh chính sách cấp bù lãi suất được sử dụng trong nhiều chính sách, chương trình tín dụng ưu đãi khác nhau, việc ban hành quy trình thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất chung để thống nhất là hết sức cần thiết. Mỗi lĩnh vực như nông nghiệp, thủy sản, nhà ở xã hội,... có văn bản hướng dẫn riêng, dẫn tới nguy cơ chồng chéo, thiếu đồng bộ, tiềm ẩn rủi ro các quy định thiết kế không thống nhất, gây khó khăn cho các ngân hàng thương mại và các đối tượng thụ hưởng.
Theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Luật Đầu tư công, đối tượng đầu tư công bao gồm cấp bù lãi suất tín dụng. Tuy nhiên, hiện nay Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ, Nghị định số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ và các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước năm 2025 chưa có quy định về quy trình thanh toán, quyết toán đối với việc cấp bù lãi suất cho các ngân hàng thương mại để thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước. Do vậy, cần thiết ban hành Nghị định chung để hướng dẫn thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công.
Quy định chung sẽ tạo hành lang pháp lý thống nhất, đồng bộ về nguyên tắc, quy trình, phương thức quyết toán và cơ chế giám sát hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước, giúp nâng cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả sử dụng ngân sách, đồng thời tạo sự chủ động cho các ngân hàng thương mại trong quá trình triển khai. Việc ban hành một Nghị định chung cũng bảo đảm tính công bằng trong các lĩnh vực được áp dụng biện pháp hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất từ ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để Chính phủ áp dụng công cụ cấp bù lãi suất như một chính sách tài khóa quan trọng, hỗ trợ nền kinh tế và thúc đẩy phát triển bền vững. 
III. Đề xuất, kiến nghị
Căn cứ các nội dung đánh giá nêu trên, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ ban hành Nghị định về thanh toán, quyết toán hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất đối với các ngân hàng thương mại theo các nội dung như Bộ Tài chính báo cáo tại Tờ trình Chính phủ để các ngân hàng thương mại có cơ sở tiếp tục triển khai các chính sách ưu đãi tín dụng.
Trên đây là Báo cáo tổng kết thi hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất, Bộ Tài chính kính báo cáo Chính phủ./
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTgCP Hồ Đức Phớc (để b/c);
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, ĐCTC(L.T.Nga-…b).



	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
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Phụ lục
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-BTC ngày ….. tháng … năm 2025 của Bộ Tài chính)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo Nghị định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	ĐÁNH GIÁ
(Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Dự thảo Nghị định đã thể chế đầy đủ các nguyên tắc, phương thức kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật thông qua các quy định về:
- Nguyên tắc quản lý: tuân thủ quy định Hiến pháp, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan; quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của cơ quan trung ương và các đối tượng liên quan; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; thực hiện công khai, minh bạch trong thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất.
- Trong phân bổ, sử dụng nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực ngân sách nhà nước phải rõ tiêu chí, rõ đối tượng để ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực.
- Ban hành các cơ chế theo hướng đơn giản quy trình, thủ tục để người dân có thể tham gia thực hiện các chương trình.
- Phân công, phân cấp rõ trách nhiệm của các Bộ, cơ quan.
	Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Nội dung dự thảo Nghị định đảm bảo thực hiện mục tiêu dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán, bảo đảm cơ sở pháp lý để thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất, hỗ trợ lãi suất thông qua các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước theo đúng chủ trương tại Nghị quyết số 66-NQ/TW.
	Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đề ra quan điểm “Xây dựng pháp luật phải bám sát thực tiễn, ...bảo đảm tính hệ thống...”.
Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật.
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa nhiệm vụ giải pháp tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi và khuyến khích các ngân hàng, định chế tài chính cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn để thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 68-NQ/TW.
	Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

	Đã thể chế đầy đủ
	

	Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa nhiệm vụ giải pháp tiếp tục dành nguồn vốn tín dụng ưu đãi, khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn để thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 19-NQ/TW.
	Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	Đã thể chế đầy đủ
	

	Dự thảo Nghị định đã thể chế hóa cơ chế hỗ trợ lãi suất và khuyến khích các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho doanh nghiệp tư nhân vay để triển khai các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG).
	Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân
	Đã thể chế đầy đủ
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	I. Các Luật

	- Tại Điều 1 quy định về lập kế hoạch, thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước nguồn ngân sách trung ương để (sau đây gọi tắt là cấp bù lãi suất) thông qua các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước.
- Tại Điều 4, Điều 5 dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc lập kế hoạch, phân bổ và tổ chức điều hành, chấp hành kế hoạch đầu tư công để cấp bù lãi suất theo quy định tại Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.
	1. Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15
- Khoản 3 Điều 86 Luật quy định giao nhiệm vụ Bộ Tài chính: “Chủ trì trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công”.
- Điều 59, 60 của Luật Đầu tư công quy định trình tự lập, phê duyệt, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm vốn NSNN.
- Khoản 6 Điều 60 Luật quy định: Trước ngày 31/12 hằng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm sau, …, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện. 
- Điểm a khoản 1 Điều 69 Luật quy định: Bộ, cơ quan trung ương… có trách nhiệm: Thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công. 
- Khoản 2 Điều 68 Luật quy định: Căn cứ quyết định giao kế hoạch của cấp có thẩm quyền, Bộ, cơ quan trung ương … quyết định các giải pháp tổ chức điều hành kế hoạch đầu tư công thuộc nguồn vốn do cấp mình quản lý.
- Điều 70 Luật quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công.
- Điều 71 Luật Đầu tư công quy định về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công.
- Điều 72 Luật Đầu tư công quy định về thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm.
	Dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất với quy định của Luật Đầu tư công.
	

	- Điều 5 quy định việc thanh toán  ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất tín dụng ưu đãi
- Điều 6 quy định việc lập quyết toán ngân sách nhà nước để cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại phải bảo đảm các yêu cầu quy định tại Điều 67 Luật NSNN.
- Điều 7 quy định việc xét duyệt, tổng hợp, báo cáo quyết toán cấp bù lãi suất hằng năm đảm bảo thống nhất với quy định của Luật.
- Điều 8 quy định về việc xử lý thu hồ số tiền đã cấp bù lãi suất khi phát hiện khoản vay không thuộc đối tượng, sử dụng vốn vay sai mục đích hoặc không đáp ứng điều kiện được cấp bù lãi suất trong quá trình thực hiện.
	- Điều 58 Luật quy định về tổ chức chi ngân sách nhà nước.
- Điều 67 Luật quy định quy định về yêu cầu quyết toán NSNN.
- Điều 68 Luật quy định về lập quyết toán NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách và chủ đầu tư.
- Điều 69 Luật quy định về xét duyệt quyết toán NSNN năm.
- Điều 70 Luật quy định về tổng hợp quyết toán NSNN.
- Khoản 8 Điều 67 Luật quy định những khoản chi NSNN không đúng với quy định của pháp luật phải được thu hồi đầy đủ, kịp thời cho ngân sách; các khoản nộp trả ngân sách cấp trên phải nộp trả kịp thời.
- Điều 75 Luật quy định về xử lý các khoản thu, chi NSNN không đúng quy định sau khi quyết toán NSNN được phê chuẩn.
	Dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất với quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
	

	- Điều 2 quy định đối từng áp dụng gồm ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật TCTD thực hiện các chính sách ưu đãi của nhà nước
	3. Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15
	Dự thảo Nghị định đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
	

	II. Các Nghị định của Chính phủ

	- Điều 1 quy định về thanh toán, quyết toán vốn ngân sách nhà nước để (sau đây gọi tắt là cấp bù lãi suất) thông qua các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước.
- Khoản 2 Điều 4 quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi của nhà nước trong kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hằng năm, lập báo cáo và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền
	Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công.
- Khoản 1 Điều 39 quy định “Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổng hợp nhu cầu cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại thực hiện các chính sách được cấp có thẩm quyền quyết định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, lập báo cáo và gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền”
	Dự thảo Nghị định đảm bảo thống nhất với quy định tại Nghị định số 85/2025/NĐ-CP.
	


3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
	QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ
(Tính tương  thích)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	
	
	
	

	
	
	
	




